
TT Họ và tên
Năm 

thứ
Ngành học

Năm bắt 

đầu nhận 
Ghi chú

1 Bùi Thị Chung 2 Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 2020-2021 Tiếp tục

2 Đào Nguyễn Tuấn Anh 3 Quản lý Đất đai 2019-2020 Tiếp tục

3 Nguyễn Thị Hoa 2 Đông phương học 2020-2021 Tiếp tục

4 Vương Thị Hà 2 Sư phạm tiếng Trung 2020-2021 Tiếp tục

5 Hoàng Thị Nhung 2 Sư phạm tiếng Anh 2020-2021 Tiếp tục

6 Vũ Thị Lan Phương 3 Ngôn ngữ Trung Quốc 2019-2020 Tiếp tục

7 Phùng Công Nghiệp 2
Kỹ thuật Điều khiển và Tự động 

hóa
2020-2021 Tiếp tục

8 Bùi Thị Ngọc 1 Công nghệ Thông tin 2021-2022 Bổ sung 

9 Đới Thị Thúy Hằng 4 Kế toán 2018-2019 Tiếp tục

10 Nguyễn Quang Dương 2 Quản trị Công nghệ Giáo dục 2020-2021 Tiếp tục

11 Lữ Ngọc Ánh 4 Quản trị Trường học 2018-2019 Tiếp tục

12 Lương Văn Nguyên 4 Quản trị Trường học 2018-2019 Tiếp tục

13 Chu Thị Hưng 3 Sư phạm Ngữ văn 2019-2020 Tiếp tục

14 Trần Thị Ánh Hồng 1
GD2- Sư phạm Ngữ văn & Lịch 

sử, Sư phạm Lịch sử & Địa lý
2021-2022 Bổ sung 

15 Bùi Thị Hồng Nhung 1 GD5- Giáo dục mầm non 2021-2022 Bổ sung 

Trường Đại học Ngoại ngữ

Trường Đại học Công nghệ

Trường Đại học Kinh tế

Trường Đại học Giáo dục

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC BỔNG NGUYỄN TRƯỜNG TỘ 

NĂM HỌC 2021-2022

(Kèm theo Công văn số          /ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày      tháng 03 năm 2022 

của Đại học Quốc gia Hà Nội)

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn

(Kèm theo Công văn số               /ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày               của ĐHQGHN)



TT Họ và tên
Năm 

thứ
Ngành học

Năm bắt 

đầu nhận 
Ghi chú

16 Nguyễn Thị Thu Hằng 2 Y khoa 2020-2021 Tiếp tục

17 Hoàng Thị Thu Hà 4 Dược học 2018-2019 Tiếp tục

18 Lê Thị Xuân Quỳnh 6 Y khoa 2016-2017 Tiếp tục

19 Nguyễn Thu Luyến 2 Luật học 2020-2021 Tiếp tục

20 Cầm Thị Mai 1 Quản trị Thương hiệu 2021-2022 Bổ sung 

Danh sách gồm 20 sinh viên./.

Khoa Luật

Khoa Các khoa học liên ngành

Trường Đại học Y Dược


